
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 13h00 - 13/01/2024  - Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 25217211271  Trần Tiến  Đạt 05/10/2001 Quảng Ngãi 29SHT4

2 26202335342  Trương Mỹ  Dung 25/01/2002 Đà Nẵng 29SHT4

3 26204333968  Võ Thị Mỹ  Duyên 20/04/2002 Quảng Nam 29SHT4

4 26202222532  Lê Thị Trúc  Giang 19/07/2002 Quảng Nam 29SHT4

5 26202342612  Ngô Thị Sơn  Hà 30/01/2002 Gia Lai 29SHT4

6 27202101031  Đỗ Thị Minh  Hân 06/08/2003 Quảng Ngãi 29SHT4

7 26202400736  Lê Thị  Hồng 14/05/2002 Quảng Ngãi 29SHT4

8 26202141558  Lê Thị  Huyền 12/08/2002 Đắk Lắk 29SHT4

9 26212030698  Phạm Ngọc  Khánh 02/09/2002 Quảng Nam 29SHT4

10 27205132565  Nguyễn Thị Mai  Ngọc 10/09/2003 Quảng Bình 29SHT4

11 27202236896  Trần Thị Phương  Nhi 26/12/2003 Quảng Ngãi 29SHT4

12 27212102788  Văn Trung  Quân 22/12/2003 Gia Lai 29SHT4

13 26202241731  Nguyễn Thị Ánh  Quyên 26/07/2002 Quảng Nam 29SHT4

14 26202734104  Võ Thị Như  Quỳnh 16/07/2002
Thừa Thiên

Huế
29SHT4

15 26203437279  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 10/10/2002 Quảng Ngãi 29SHT4

16 26202327171  Nguyễn Thị Thu  Thủy 10/02/2002 Quảng Nam 29CBN4 Lần 1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 1



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 13h00 - 13/01/2024  - Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung
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1 26217224055  Huỳnh Bá Minh  Tạo 05/04/2002 Đà Nẵng 29SHT4

2 27212243208  Nguyễn Hữu  Thông 07/01/2003 Đà Nẵng 29SHT4

3 26203434588  Lương Trần Minh  Thư 02/09/2002 Gia Lai 29SHT4

4 27202101365  Trần Thị Minh  Thư 16/08/2003 Quảng Ngãi 29SHT4

5 26202341976  Nguyễn Thị Huỳnh  Tiến 09/01/2002 Quảng Nam 29SHT4

6 26202427077  Trần Võ Huyền  Trân 29/04/2002 Quảng Nam 29SHT4

7 26207236295  Trương Thị Khánh  Trang 25/07/2002 Quảng Nam 29SHT4

8 26212428474  Lê Thành  Trung 24/02/2002 Đà Nẵng 29SHT4

9 27202821782  Võ Thị Tường  Vi 07/09/2002 Quảng Nam 29SHT4

10 26213436377  Nguyễn Hồ Quốc  Việt 11/10/2002 Phú Yên 29SHT4

11 27202129519  Võ Thị Hiền  Vy 06/07/2003 Quảng Ngãi 29SHT4

12 26207120293  Phạm Thị Trâm  Anh 21/12/2002 Nghệ An 29SSC2

13 26207120440  Lương Lê Ngọc  Ánh 06/08/2002 Đà Nẵng 29SSC2

14 2321716965  Phạm Văn Công  Bách 12/09/1999 Đà Nẵng 29SSC2

15 26217130704  Hà Tất  Đạt 14/10/2002 Quảng Bình 29SSC2

16 26202130680  Trần Đàm Thu  Hà 28/07/2002 Quảng Nam 29SSC2

17 26207221638  Nguyễn Ngọc Bảo  Hân 04/07/2002 Kon Tum 29SSC2

18 26217135242  Nguyễn Văn  Hoàng 14/12/2002 Đà Nẵng 29SSC2

19 26207100761  Lê Thị Ly  Lài 12/10/2002 Đà Nẵng 29SSC2

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 2



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 13h00 - 13/01/2024  - Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung
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1 26207122922  Phạm Ngân  Ngân 28/07/2002 Bình Định 29SSC2

2 26202227392  Nguyễn Thị Mỹ  Nguyên 21/06/2002 Quảng Nam 29SSC2

3 26217129145  Nguyễn Ngọc  Phước 30/04/2002 Đắk Lắk 29SSC2

4 26202137898  Trần Lê Quỳnh  Phương 17/01/2002 Quảng Nam 29SSC2

5 26217127757  Nguyễn Huy Bảo  Quân 05/07/2002 Đà Nẵng 29SSC2

6 26217136268  Trần  Quân 28/01/2002 Đà Nẵng 29SSC2

7 26218642301  Nguyễn Đắc Văn  Quốc 09/11/2002 Quảng Nam 29SSC2

8 26207327517  Ngô Thị Mỹ  Tâm 11/03/2002 Đà Nẵng 29SSC2

9 26217126073  Nguyễn Trung  Thành 22/12/2002 Đà Nẵng 29SSC2

10 26217135217  Nguyễn Thái  Thịnh 28/07/2002 Đà Nẵng 29SSC2

11 26208620403  Võ Thị Anh  Thư 25/01/2002 Phú Yên 29SSC2

12 26212731712  Đinh Văn  Tỉnh 28/02/2002 Quảng Nam 29SSC2

13 26207100245  Huỳnh Thị Yến  Trang 26/01/2002 Đà Nẵng 29SSC2

14 26207226875
 Trương Hoàng
Phương

 Trinh 13/04/2002 Quảng Nam 29SSC2

15 26207221640  Hồ Thị Kim  Trúc 12/10/2002 Kon Tum 29SSC2

16 26217135164  Ngô Văn  Tuấn 28/02/2002 Đà Nẵng 29SSC2

17 26217135166  Lê Đức  Vũ 01/12/2002 Đà Nẵng 29SSC2

18 26208626725  Trần Thị Thảo  Vy 14/12/2002 Quảng Trị 29SSC2

19 26207133028  Đinh Thị Thanh  Yên 08/04/2002 Quảng Nam 29SSC2

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 3


